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KHUNG KẾ HOẠCH CHI TIẾT TRIỂN KHAI 

CHƯƠNG TRÌNH LÀM QUEN VỚI TIẾNG ANH 

DÀNH CHO TRẺ MẪU GIÁO 

( Giáo trình Eduplay friends) 

a. Trẻ 3 – 4 tuổi 

 

Tuần 
Hoạt 

động 
Topic 

Mục 

tiêu 

Kỹ 

năng 

ngôn 

ngữ 

Kiến thức ngôn 

ngữ 

Tài 

liệu, 

học 

liệu 

Các nội 

dung lồng 

ghép, tích 

hợp 

1-2 1-6 Characters Chào 

hỏi 

Nghe - 

Nói 

Từ vựng: Hi, 

Hello,name, bye. 

Ngữ pháp/cấu 

trúc: Hi, my 

name’s…, What’s 

your name? 

I’m… 

Trang  

3-9 

(sách 

1A) 

Làm quen 

với hoạt 

động dán 

tranh ảnh. 

3-5 7-15 Feelings Cảm 

xúc 

Nghe - 

Nói 

Từ vựng: sad, 

happy, quack. 

Ngữ pháp/cấu 

trúc: I’m… 

(sad/happy). 

Trang  

10-19 

(sách 

1A) 

Làm quen 

với hoạt 

động làm 

sản phẩm, 

nối và tô 

màu. 

6-10 16-

30 

My body Các bộ 

phận 

trên cơ 

thể 

Nghe - 

Nói 

Từ vựng: head, 

shoulders, knees, 

toes. 

Ngữ pháp/cấu 

trúc: I touch my 

head. Touch your 

head! 

We’re happy. 

Trang 

20-37 

(sách 

1A) 

Làm quen 

với hoạt 

động: nối -

dán - tô 

màu, làm 

sản phẩm 

và kể 

chuyện. 

11-

12 

31-

36 

Colours Màu 

sắc 

Nghe - 

Nói 

Từ vựng: house, 

blue, yellow, red. 

Ngữ pháp/cấu 

trúc: This is…, 

It’s…, I love my 

house. 

Trang 

38-45 

(sách 

1A) 

Làm quen 

với hoạt 

động tô 

màu 
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Repeated: I’m 

happy 

13-

15 

37- 

45 

Toys Đồ chơi Nghe - 

Nói 

Từ vựng: teddy 

bear, car, ball. 

Repeated: house, 

blue, yellow, red. 

Ngữ pháp/cấu 

trúc: Look!, Let’s 

play!. 

Repeated: This 

is.., It’s…, I love 

it, We’re happy. 

Trang 

46-55 

(sách 

1A) 

Làm quen 

với hoạt 

động: giới 

thiệu, dán 

– tô màu, 

làm sản 

phẩm. 

16-

17 

46-

51 

Trees Cây cối Nghe - 

Nói 

Từ vựng: tree, 

leaf, flower, bird. 

Repeated: blue, 

yellow, red. 

Ngữ pháp/cấu 

trúc: The bird is 

blue, The flower 

is red and yellow. 

Repeated: It’s…, I 

love… 

Trang 

56-64 

(sách 

1A) 

Làm quen 

với hoạt 

động: xé - 

dán. 

18- 

22 

52-

66 

Family Gia 

đình 

Nghe - 

Nói 

Từ vựng: 

vegetable, big, 

Daddy, Mummy, 

brother, sister. 

Repeated: happy. 

Ngữ pháp/cấu 

trúc: Help! Help! 

Repeated: I love 

you, We’re 

happy. 

Trang 

4 – 

21 

(sách 

1B) 

Làm quen 

với hoạt 

động: làm 

sản phẩm, 

dán - tô 

màu. 

23-

24 

67- 

72 

Fruits Trái cây Nghe - 

Nói 

Từ vựng: apple, 

orange, banana 

Repeated: red, 

Trang 

22 – 

29 

Làm quen 

với hoạt 

động: vẽ 
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yellow. 

Ngữ pháp/cấu 

trúc: what’s 

it/this? It’s a/an… 

(sách 

1B) 

theo 

đường nét 

đứt – tô 

màu. 

25-

27 

73-

81 

Counting 

from 1 to 3 

Số đếm 

từ 1 đến 

3 

Nghe - 

Nói 

Từ vựng: 1(one), 

2 (two), 3 (three) 

Repeated: apple, 

orange, banana. 

Ngữ pháp/cấu 

trúc: start! 

Repeated: We’re 

happy, what’s 

it/this? It’s… 

Trang 

30 – 

39 

(sách 

1B) 

Làm quen 

với hoạt 

động: vẽ 

theo 

đường nét 

đứt - nối - 

tô màu. 

28- 

29 

82-

87 

On the 

farm 

Động 

vật 

trong 

nông 

trại 

Nghe - 

Nói 

Từ vựng: cow, 

duck, dog, cat. 

Repeated: 1(one), 

2 (two), 3 (three) 

Ngữ pháp/cấu 

trúc: The cow 

(duck/dog/cat) 

says… 

Repeated: I 

love… (animals) 

Trang 

40 – 

47 

(sách 

1B) 

Làm quen 

với hoạt 

động: trò 

chơi “ âm 

thanh 

động vật”, 

vẽ theo 

đường nét 

đứt - tô 

màu. 

30-

32 

88-

96 

In the 

jungle 

Động 

vật 

trong 

rừng 

Nghe - 

Nói 

Từ vựng: 

elephant, monkey, 

lion, baby lion. 

Repeated: 1(one), 

2 (two), 3 (three) 

Ngữ pháp/cấu 

trúc: Let’s go!, 

Let’s swing!, 

Let’s play!, It’s 

nice. 

Repeated: Help! 

Help!, what’s 

Trang 

48 – 

57 

(sách 

1B) 

Làm quen 

với hoạt 

động: trò 

chơi “truy 

tìm kho 

báu”, nối - 

tô màu. 
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it/this? It’s… 

33 - 

34 

97-

102 

My house Ngôi 

nhà 

Nghe - 

Nói 

Từ vựng: 

window, door, 

roof. 

Repeated: blue, 

yellow, red, 

Daddy. 

Ngữ pháp/cấu 

trúc: what’s 

it/this? It’s… 

Trang 

58 – 

64 

(sách 

1B) 

Làm quen 

với hoạt 

động: trò 

chơi “nhảy 

lò cò”, vẽ 

theo 

đường nét 

đứt – tô 

màu. 

35 103-

105 

 Ôn tập 

và kiểm 

tra  

Nghe - 

Nói 

   

 

b. Trẻ 4 – 5 tuổi 

 

Tuần 
Hoạt 

động 
Topic 

Mục 

tiêu 

Kỹ 

năng 

ngôn 

ngữ 

Kiến thức ngôn 

ngữ 

Tài 

liệu, 

học 

liệu 

Các nội 

dung 

lồng 

ghép, 

tích hợp 

1-2 1-6 Toys Đồ chơi Nghe - 

Nói 

Từ vựng: robot, doll 

Repeated: car, 

teddy bear, ball, 

house, 1 (one), 

2(two), red, yellow, 

blue. 

Ngữ pháp/cấu trúc: 

I like… 

Repeated: what’s 

it/this? It’s…, This 

is… 

Trang  

4-11 

(sách 

2A) 

Làm 

quen với 

hoạt động 

dán tranh 

ảnh. 

3-5 7-15 Colours Màu sắc Nghe - 

Nói 

Từ vựng: white, 

green, pink, daisy, 

puppy. 

Repeated: teddy 

bear, ball, elephant. 

Trang  

12-21 

(sách 

2A) 

Làm 

quen với 

hoạt động 

dán và tô 

màu. 
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Ngữ pháp/cấu trúc: 

This is…, I love it, 

It’s…, I like… 

6-10 16-

30 

My family Gia đình Nghe - 

Nói 

Từ vựng: clown, 

grandpa, grandma, 

cake, birthday, box 

Repeated: Daddy, 

Mummy, brother, 

sister, flower 

Ngữ pháp/cấu trúc: 

The clown/car/doll/ 

… is for me. 

 Repeated: This is 

my… 

Trang 

22-39 

(sách 

2A) 

Làm 

quen với 

hoạt 

động: nối 

-dán - tô 

màu. 

11-

12 

31-

36 

Weather Thời tiết Nghe - 

Nói 

Từ vựng: sunny, 

windy, cloudy, 

rainy, dance, walk, 

run, sing. 

 Repeated: play 

Ngữ pháp/cấu trúc: 

… is at the sea. It’s 

sunny/rainy/cloudy/ 

windy. 

Repeated: Let’s… 

Trang 

40-47 

(sách 

2A) 

Làm 

quen với 

hoạt động 

tô màu 

13-

15 

37- 

45 

Means of 

Transport 

Phương 

tiện vận 

chuyển 

Nghe - 

Nói 

Từ vựng: bicycle, 

bus, plane. 

Repeated: car, 

sunny, windy, 

cloudy, rainy. 

Ngữ pháp/cấu trúc: 

I ride a bicycle, I go 

by car/bus/plane. 

Repeated: What’s 

it/this? – It’s…, It’s 

sunny/rainy/cloudy/ 

Trang 

48-57 

(sách 

2A) 

Làm 

quen với 

hoạt 

động: vẽ 

- vẽ theo 

đường 

nét đứt - 

tô màu, 

làm sản 

phẩm. 
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windy. 

16-

17 

46-

51 

Christmas Lễ 

giáng 

sinh 

Nghe - 

Nói 

Từ vựng: sled, 

reindeer, Christmas, 

Santa Claus, 

Snowman, 

Christmas tree, 

candy cane. 

Ngữ pháp/cấu trúc: 

go by sled, It’s 

Christmas 

Repeated: This is…  

Trang 

58-64 

(sách 

2A) 

Làm 

quen với 

hoạt 

động: cắt 

– dán, kể 

chuyện. 

18- 

19 

52-

57 

Numbers Con số Nghe - 

Nói 

Từ vựng: 4 (four), 5 

(five), hat, lion 

head, drum 

Repeated: 1 (one), 2 

(two), 3 (three), 

clown. 

Ngữ pháp/cấu trúc: 

How many…? 

Repeated: Let’s 

play! you, We’re 

happy. 

Trang 

4 – 

11 

(sách 

2B) 

Làm 

quen với 

hoạt 

động: tô 

màu. 

20-

24 

58- 

72 

Furniture Đồ nội 

thất 

Nghe - 

Nói 

Từ vựng: table, 

chair, bookcase, 

bed, guitar, stormy. 

Repeated:sad, 

happy, sunny, rainy, 

windy, cloudy. 

Ngữ pháp/cấu trúc: 

It’s here, Play the 

guitar, Draw a 

picture. 

Repeated: This 

is…, It’s…, I 

love…, How 

Trang 

12 – 

29 

(sách 

2B) 

Làm 

quen với 

hoạt 

động: 

làm sản 

phẩm, kể 

chuyện, 

dán - vẽ - 

tô màu. 
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many…? 

25-

27 

73-

81 

My clothes Trang 

phục 

Nghe - 

Nói 

Từ vựng: dress, 

shoes, gift. 

Repeated: hat, red, 

pink, blue. 

Ngữ pháp/cấu trúc: 

Liz is here, Put it 

on, Put on your…, I 

have… 

Repeated: It’s nice, 

I like… 

Trang 

30 – 

39 

(sách 

2B) 

Làm 

quen với 

hoạt 

động: 

làm sản 

phẩm, 

dán - vẽ - 

tô màu. 

28- 

29 

82-

87 

Food Thức ăn Nghe - 

Nói 

Từ vựng: breakfast, 

lunch, dinner, egg, 

bread, pizza, picnic. 

Repeated: apple 

Ngữ pháp/cấu trúc: 

I have… for 

breakfast/lunch/ 

dinner, Let’s eat!, 

Yummy! 

Repeated: It’s nice, 

It’s…, I like/don’t 

like… 

Trang 

40 – 

47 

(sách 

2B) 

Làm 

quen với 

hoạt 

động: trò 

chơi “ 

bữa tối 

của gia 

đình”, 

dán. 

30-

32 

88-

96 

Vegetables Các loại 

rau 

Nghe - 

Nói 

Từ vựng: garden, 

tomato, potato, 

carrot. 

Repeated: sad, 

happy. 

Ngữ pháp/cấu trúc:  

This is…, It’s…, I 

like/don’t like… 

Trang 

48 – 

57 

(sách 

2B) 

Làm 

quen với 

hoạt 

động: 

làm sản 

phẩm, 

tìm kiếm 

- nối - vẽ 

-  tô màu. 

33 - 

34 

97-

102 

School 

things 

Đồ vật ở 

trường 

Nghe - 

Nói 

Từ vựng: 

schoolbag, pencil, 

crayon, book 

Trang 

58 – 

64 

Làm 

quen với 

hoạt 
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Repeated: sunny, 

hat 

Ngữ pháp/cấu trúc: 

I like…, Put on 

your…, What’s 

it/this?, I have… 

(sách 

2B) 

động: xé 

dán 

35 103-

105 

 Ôn tập 

và kiểm 

tra  

Nghe - 

Nói 

   

 

c. Trẻ 5 – 6 tuổi 

 

Tuần 
Hoạt 

động 
Topic 

Mục 

tiêu 

Kỹ 

năng 

ngôn 

ngữ 

Kiến thức ngôn 

ngữ 

Tài 

liệu, 

học 

liệu 

Các nội 

dung 

lồng 

ghép, tích 

hợp 

1-5 1-15 My school Trường 

học 

Nghe - 

Nói 

Từ vựng: slide, 

swing, seesaw, 

merry-go-round, 

moon, lantern, 

moon cake, 

pomelo, lion 

dance. 

Repeated: 

monkey, red, 

yellow, dance, 

happy. 

Ngữ pháp/cấu 

trúc: swing 

up/down!; Eat a 

moon cake, 

please! 

Repeated: Let’s 

play!, How 

many…?, What’s 

it/this?, What 

Trang  

4-21 

(sách 

3A) 

Làm quen 

với hoạt 

động: dán 

– vẽ theo 

đường nét 

đứt – vẽ - 

tô màu. 
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colour?, I 

like/don’t like… 

6-7 16-

21 

Farm 

animals 

Động 

vật trong 

nông trại 

Nghe - 

Nói 

Từ vựng: 

numbers: 6-10 

Repeated: cow, 

duck, cat, dog, 

bunny, numbers: 

1-5 

Ngữ pháp/cấu 

trúc: Listen, it 

says…; Let’s 

count… 

Repeated: What’s 

it/this?, It’s…, 

Trang  

22-29 

(sách 

3A) 

Làm quen 

với hoạt 

động: nối. 

8-10 22-

30 

In the 

jungle 

Động 

vật trong 

rừng 

Nghe - 

Nói 

Từ vựng: bear, 

tiger. 

Repeated: jungle, 

monkey, elephant. 

Ngữ pháp/cấu 

trúc: The elephant/ 

monkey/ bear/tiger 

is in the jungle. 

 Repeated: I 

like…, Let’s play! 

Trang 

30-39 

(sách 

3A) 

Làm quen 

với hoạt 

động: làm 

sản phẩm, 

tô màu. 

11-

12 

31-

36 

Shapes Hình 

khối 

Nghe - 

Nói 

Từ vựng: circle, 

square, rectangle, 

triangle, rocket. 

 Repeated: 

numbers: 1-10, 

blue, yellow, red, 

green. 

Ngữ pháp/cấu 

trúc: Colour the…, 

Here’s your… 

Repeated: This 

Trang 

40-47 

(sách 

3A) 

Làm quen 

với hoạt 

động: nối 
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is…, It’s nice, We 

like it, How 

many…? 

13-

15 

37- 

45 

Means of 

Transport 

Phương 

tiện vận 

chuyển 

Nghe - 

Nói 

Từ vựng: school 

bus, motorbike, 

train 

Repeated: bus, 

bicycle, numbers: 

1-5. 

Ngữ pháp/cấu 

trúc: The school 

bus/train 

/motorbike is here. 

Repeated: Ride a 

bicycle, Let’s go! 

Trang 

48-57 

(sách 

3A) 

Làm quen 

với hoạt 

động: tô 

màu, làm 

sản phẩm. 

16-

17 

46-

51 

Flowers Các loại 

hoa 

Nghe - 

Nói 

Từ vựng: lotus, 

rose, sunflower. 

Repeated: pink, 

red, yellow, blue. 

Ngữ pháp/cấu 

trúc: I have a rose, 

It’s beautiful! 

Repeated: The 

rose is red, I 

love…  

Trang 

58-64 

(sách 

3A) 

 

18- 

19 

52-

57 

A castle Tòa lâu 

đài 

Nghe - 

Nói 

Từ vựng: old, 

new, castle, wall. 

Repeated: door, 

roof, window, 

triangle, round, 

square, rectangle. 

Ngữ pháp/cấu 

trúc: What room? 

Repeated: How 

many…?, What 

Trang 

4 – 

11 

(sách 

3B) 

Làm quen 

với hoạt 

động: xé 

dán  
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colour? 

20-

22 

58- 

66 

Furniture Đồ nội 

thất 

Nghe - 

Nói 

Từ vựng: sofa, 

picture. 

Repeated: table, 

chair, bookcase, 

bed 

Ngữ pháp/cấu 

trúc: Welcome 

to…, Put it to the 

right place. 

Repeated: How 

many…? 

Trang 

12 – 

21 

(sách 

3B) 

Làm quen 

với hoạt 

động: làm 

sản phẩm, 

nối - tô 

màu. 

23-

24 

64-

72 

Sea 

animals 

Động 

vật dưới 

biển 

Nghe - 

Nói 

Từ vựng: dolphin, 

octopus, shark, 

leg, swim. 

Repeated: run, 

numbers:1-10.  

Ngữ pháp/cấu 

trúc: It’s an 

octopus, It can 

swim. 

Repeated: It’s…, 

It has…, I love…  

Trang 

22 – 

29 

(sách 

3B) 

Làm quen 

với hoạt 

động: hát, 

khoanh 

tròn. 

25- 

27 

73-

78 

Insects Côn 

trùng 

Nghe - 

Nói 

Từ vựng: honey, 

butterfly, fly, ant, 

crawl, brown. 

Repeated: leaves, 

fruit, vegetables, 

run 

Ngữ pháp/cấu 

trúc: Bee like…, 

Bees make honey, 

Bees can fly, Ants 

eat…, Ants can 

crawl! 

Trang 

30 – 

39 

(sách 

3B) 

Làm quen 

với hoạt 

động: kể 

chuyện, 

làm sản 

phẩm, vẽ 

theo 

đường nét 

đứt – tô 

màu – tìm 

kiếm và 

khoanh 
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Repeated: It’s…, 

Let’s run! 

tròn. 

28-

29 

79-

84 

Food and 

Drinks 

Thức ăn 

và đồ 

uống 

Nghe - 

Nói 

Từ vựng: juice, 

water, butter, rice, 

meat, pea, burger, 

soup, cucumber. 

Repeated: egg, 

bread, pizza, 

orange, apple, 

carrot, breakfast, 

lunch, dinner. 

Ngữ pháp/cấu 

trúc: Go on a 

picnic.  

Repeated: I 

have…, I like … 

Trang 

40 – 

46 

(sách 

3B) 

Làm quen 

với hoạt 

động: xé 

dán 

30 - 

34 

85-

102 

Vegetables Các loại 

rau 

Nghe - 

Nói 

Từ vựng: bell 

pepper, grape, 

milk, cream, fruit 

salad 

Repeated: pea, 

cucumber, tomato, 

potato, banana, 

apple, orange, 

yummy. 

Ngữ pháp/cấu 

trúc: Cut the 

apples/ 

bananas/oranges/ 

grapes. Add some 

milk/ cream. 

Repeated: I like/ 

don’t like… 

Trang 

47 – 

64 

(sách 

3B) 

Làm quen 

với hoạt 

động: làm 

sản phẩm, 

nối – vẽ 

theo 

đường nét 

đứt – tô 

màu. 

35 103-

105 

 Ôn tập 

và kiểm 

Nghe - 

Nói 
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